


KHỞI ĐỘNG





TRẠM 1



Cứu mình

với!!!

Đại dương đang

kêu cứu vì ô

nhiễm mẹ ạ. Mẹ

cho phép tụi con

đi giải cứu đại

dương nhé!





Viết số Đọc số

300 ba trăm

500 năm trăm

tám trăm800

1000 một nghìn



Cứu mình

với!!!

Đại dương đang

kêu cứu vì ô

nhiễm mẹ ạ. Mẹ

cho phép tụi con

đi giải cứu đại

dương nhé!

Ừm tụi con đi

đi. Nhớ đi cẩn

thận và trở về

nhà an toàn

nhé!

Dạ vâng ạ. Tụi

con hứa sẽ trở về

nhà an toàn ạ!

Tụi con cảm ơn mẹ

đã đồng ý nhé!



LUYỆN TẬP



Thứ … ngày … tháng … năm 2021

TOÁN

ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(TIẾT 2)



TRẠM 2



Trước tiên, chúng ta cần

thu thập các dụng cụ dọn

vệ sinh mới có thể giải

cứu được đại dương. Các

bạn hãy hoàn thành thử

thách sau để thu thập

các dụng cụ tương ứng

nhé!
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Yêu cầu của
bài là gì?

Đọc các số tròn trăm
từ 100 đến 1000

100 200 400 700 1000
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100 200 400 700 1000

THỰC HIỆN 

NHÓM ĐÔI



2

100 200 400 700 1000300 500 600 800 900
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Cảm ơn các bạn đã

giúp mình thu thập

dụng cụ nhé!. Nào

chúng ta cùng đến

với nhiệm vụ tiếp

theo nhé!



TRẠM 3



Ôi không! Bạn hải cẩu

này bị mắc kẹt rồi.

Các bạn hãy giúp mình

cứu hải cẩu bằng cách

vượt qua thử thách

nhé!
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Số trứng ở các
khay có bằng
nhau không?

Số trứng ở mỗi khay
như nhau
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THỰC HIỆN 

NHÓM ĐÔI

Có      trăm và chục quả trứng.
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Có      trăm và chục quả trứng.1 8
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Cậu đã làm như
thế nào thế? Đếm số trứng ở mỗi khay: 1,2,3,…,20.

Mỗi khay có 2 chục.

Đếm chồng trứng thứ nhất: 2 chục,

4 chục, 6 chục, 8 chục, 1 trăm.

Đếm chồng trứng thứ hai: 2 chục,

4 chục, 6 chục, 8 chục.
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Kết luận: Có 1 trăm và 8 chục quả trứng.



Không có gì

đâu nè! Tụi

mình đến đây

để giải cứu

đại dương mà

hihi.

Cảm ơn các

cậu đã cứu

mình nhé!



TRẠM 5



Chúng ta cùng nhau

dọn sạch bãi biển

nào! Để nhặt được

các loại rác tương

ứng thì các bạn

phải hoàn thành thử

thách!
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Trăm Chục
Đơn
vị

Viết
số

Đọc số

Ô này có bao nhiêu
khối lập phương?

1 trăm và 1 chục
Có 1 trăm khối lập phương,

ta viết chữ số 1 ở cột trăm.

Có 1 chục khối lập phương,

ta viết chữ số 1 ở cột chục.

Có 0 đơn vị (không có khối

lập phương lẻ), ta viết chữ số

0 ở cột đơn vị.

1 1 0 110 một trăm mười

Chúng ta cùng viết số 110 nhé!

Các bạn viết vào bảng con nhé!

Cùng đọc số này nhé!
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110
Các bạn chỉ tay vào từng

chữ số của số đã viết và nói

giá trị của từng chữ số.

Một trămMột chụcKhông đơn vị
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THỰC HIỆN 

NHÓM ĐÔI

Đếm xem có bao nhiêu khối

lập phương, viết số rồi nói

giá trị của từng chữ số nhé.
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Có 1 trăm và 2 chục
khối lập phương

120 đọc là một
trăm hai mươi

2 chụcKhông đơn vị1 trăm

120
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Viết ra bảng con số

“một trăm ba mươi”.
130

Một trămBa chụcKhông đơn vị

Nói giá trị mỗi chữ số

của số 130.

Dùng các thẻ trăm và thẻ

chục thể hiện số 130.
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Trăm Chục
Đơn
vị

Viết
số

Đọc số

một trăm bốn mươi1 4 0 140

THỰC HIỆN 

NHÓM ĐÔI

một trăm năm mươi1 5 0 150

một trăm sáu mươi1 6 0 160

một trăm bảy mươi1 7 0 170

một trăm tám mươi1 8 0 180

một trăm chín mươi1 9 0 190

hai trăm2 0 0 200



Quay về

Kết thúc



Bãi biển đã được

dọn sạch rồi nè!

Cảm ơn các cậu đã

giúp mình nhé!
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110
120
130
140
150
160
170
180
190

110
120
130
140
150
160
170
180
190

Số tròn chục là số có số đơn vị là 0,
hay tận cùng là chữ số 0.



CỦNG CỐ



TRẠM 5



Thử thách cuối cùng

này các cậu hãy giúp

mình hoàn thành để

vận chuyển rác thải

đến nơi xử lí nhé!



Viết các số sau ra bảng con và sắp
xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

một trăm hai mươi, một trăm tám mươi, 
một trăm sáu mươi, hai trăm.

200, 180, 160, 120





Chúng ta đã giải

cứu đại dương thành

công rồi! Các thử

thách rất thú vị

đúng không nào các

bạn hihi. Cảm ơn

các bạn đã giúp

chúng mình nhé!



TẠM BIỆT 
VÀ 

HẸN GẶP LẠI


